
Tiết 71. Bài 7: ÔN TẬP CHƯƠNG 6

ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN, PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN, LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ

A. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.

 DẠNG 1: Sắp xếp các số thập thập phân


Bài 1. Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần

a) 
[image: image82.jpg]



b) 
[image: image2.wmf]5,24;0,6;1,41;5,4;0,22;4,125;0,26

---


Hướng dẫn: 

Sử dụng quy tắc so sánh hai số nguyên.

Bài 2. Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần

a) 
[image: image3.wmf]4,23;0,12;0,124;0,001;1,28;0,12.

----


b) 
[image: image4.wmf]575

0,8;;;0;1,75;

3612

---


Hướng dẫn: 

Sử dụng quy tắc so sánh hai số nguyên.

ý b) Chia làm 3 nhóm : Số thập phân âm, Số 0, Số thập phân dương rồi so sánh 

 DẠNG 2: Cộng, trừ, nhân chia số thập phân.
Bài 3. Tính bằng cách hợp lí
a) 
[image: image5.wmf]6,3(3,7)2,4(0,3)

+-++-




b) 
[image: image6.wmf](4,9)5,54,9(5,5)

-+++-

 

c) 
[image: image7.wmf](6,5).2,82,8.(3,5)

-+-





d) 
[image: image8.wmf]1,2.(2)(1,4):0,7

-+-

 

Hướng dẫn: 

Sử dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Chú ý vận dụng các tính chất; giao hoán, kết hợp, phân phối,... để việc tính toánđược nhanh chóng và chính xác.

Bài 4. Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

a) 
[image: image9.wmf](8,4)588,4

-+++





b) 
[image: image10.wmf](20,5)(6,720,5)

---


c) 
[image: image11.wmf](12,9)(11,9)30,15,7

-+--+




d) 
[image: image12.wmf]33,4(11,723,4)(4,211,7)

-+++

 

Hướng dẫn: 

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc 

 DẠNG 3: Làm tròn số thập phân

Bài 5.
Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Làm tròn số 
[image: image13.wmf]69,2831

 đến chữ số thập phân thứ nhất là
[image: image14.wmf]_____


Làm tròn số 
[image: image15.wmf]69,2831

đến chữ số thập phân thứ hai là
[image: image16.wmf]______


Làm tròn số 
[image: image17.wmf]5,0467

-

đến chữ số thập phân thứ nhất là
[image: image18.wmf]______


Làm tròn số 
[image: image19.wmf]5,0467

-

đến chữ số thập phân thứ ba là 
[image: image20.wmf]_______


Làm tròn số 
[image: image21.wmf]5,5737

đến chữ số thập phân thứ hai là 
[image: image22.wmf]_______


Làm tròn số
[image: image23.wmf]75402

-

đến chữ số hàng nghìn là 
[image: image24.wmf]                           


Làm tròn số 
[image: image25.wmf]75402

đến chữ số hàng trăm là
[image: image26.wmf]                               


Làm tròn số 
[image: image27.wmf]3489

-

đến chữ số hàng trăm là
[image: image28.wmf]                               


Làm tròn số 
[image: image29.wmf]8025

 đến chữ số hàng chục là
[image: image30.wmf]                               


Làm tròn số
[image: image31.wmf]55555

 đến chữ số hàng trăm là
[image: image32.wmf]                               


Hướng dẫn: Sử dụng quy tắc làm tròn số thập phân
 DẠNG 4: Toán có lời văn

Bài 6. Hết học kì I, điểm Văn của bạn Khôi Vỹ như sau: 

Miệng:

[image: image33.wmf]7



15 phút:

[image: image34.wmf]8;9;6



KT GK1:

[image: image35.wmf]8,3


         KT HK1:      
[image: image36.wmf]6,3



Em hãy tính điểm trung bình môn Văn học kì I của bạn Vỹ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn: 
[image: image37.wmf]++

=
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[image: image1.wmf]2,47;0,05;0;4,268;2,4

---

Bài 7.Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,345m và chiều rộng 6,8m (làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn:


[image: image38.wmf]hcn

P(CDCR).2

=+

 


[image: image39.wmf]hcn

SCD.CR

=

 

B. BÀI TẬP TỰ GIẢI CÓ ĐÁP SỐ.

Bài 1. Tính bằng cách hợp lí
a) 
[image: image40.wmf]3,8[(5,7)3,8]

-+-+





b) 
[image: image41.wmf]36,4[(6,4)(18)]

+-+-


c) 
[image: image42.wmf][(9,6)4,5][9,6(1,5)]

-+++-




d) 
[image: image43.wmf][(4,9)(37,8)][1,9(2,8)].

-+-+++


Đáp số :

a) 
[image: image44.wmf]5,7

-



b) 
[image: image45.wmf]12




c) 
[image: image46.wmf]3




d) 
[image: image47.wmf]38

-


Bài 2. Bỏ ngoặc rồi tính
a) 
[image: image48.wmf]20,21(20,2120,22)

-++





b) 
[image: image49.wmf](13,4)(5,713,4)

---


c) 
[image: image50.wmf]8,7(1,2)(48,7)51,2

-+---+




d) 
[image: image51.wmf]27,1[(4,3)27,1(1,7)]

--+--


Đáp số :

a)  
[image: image52.wmf]20,22



b) 
[image: image53.wmf]5,7

-



c) 
[image: image54.wmf]90




d)  
[image: image55.wmf]2,6
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Bài 3. “Bác Long cần phải gói 
[image: image56.wmf]21

 cái bánh chưng. Biết rằng mỗi cái bánh chưng cần 
[image: image57.wmf]0,5

kg gạo nếp; 
[image: image58.wmf]0,17

kg đậu xanh và 
[image: image59.wmf]0,001

kg muối trộn hạt tiêu. Hỏi để gói đủ số lượng trên, bác Long cần bao nhiêu kg gạo nếp, đậu xanh và muối?

Đáp số: 

Gạo nếp : 
[image: image60.wmf]10,5

kg 

Đậu xanh : 
[image: image61.wmf]3,57

kg

Muối trộn hạt tiêu: 
[image: image62.wmf]0,021

kg 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho số 
[image: image63.wmf]x4,7384

=

. Khi làm tròn số đến hàng phần nghìn thì số x là: 


A. 
[image: image64.wmf]4,739


B. 
[image: image65.wmf]4,7385


C. 
[image: image66.wmf]4,74


D. 
[image: image67.wmf]4,738


Đáp án: D

Câu 2. Thực hiện phép tính 
[image: image68.wmf]13:27

rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:


A. 
[image: image69.wmf]0,5


B. 
[image: image70.wmf]0,48


C. 
[image: image71.wmf]0,49


D. 
[image: image72.wmf]0,47


Đáp án: B

[image: image81.jpg]


Câu 3. Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: thanh gỗ thứ nhất dài 
[image: image73.wmf]1,85

m, thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất 
[image: image74.wmf]10

 cm. Độ dài thanh gỗ thứ ba ngắn hơn tổng độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là 
[image: image75.wmf]1,35

m. Thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa dài bao nhiêu mét?

A. 
[image: image76.wmf]1,95


B. 
[image: image77.wmf]3,8




C. 
[image: image78.wmf]2,45


D. 
[image: image79.wmf]2,5


Đáp án: C 
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